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STT Họ Và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/02/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Lê Trung Minh Quân 26/12/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh

3 Lê Nguyễn Anh Thư 02/12/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Ngô Thị Mỹ Lài 28/08/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Bùi Văn Chiến 30/08/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

6 Phạm Thị Trà My 09/04/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Phạm Thị Bình 23/03/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Nguyễn Văn Chỉnh 06/11/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

9 Nguyễn Thị Thục Anh 20/11/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Lê Thị Phương 20/10/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Trần Thị Tài 20/04/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Phạm Thị Sy 10/06/2001 Quảng Ngãi Nữ Hre

13 Ngô thị Trà My 19/19/01 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Nguyễn Thị Tuyết Sang 15/01/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 25/06/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Võ Thị Thanh Tuyền 14/03/2000 HCM Nữ Kinh

17 Lê Thị Thảo Nhung 14/08/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Đinh Võ Như Uyên 10/11/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Nguyễn Thị Huệ 16/04/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Dương Thị Như Quỳnh 30/05/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Nguyễn Thị Trang 08/10/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Lưu Hoàng Hải 17/03/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

23 Nguyễn Thị Quý Quyên 10/10/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Lê Nguyễn Vĩnh Thác 25/05/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh

25 Bùi Thị Thanh Thúy 03/01/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Phạm Thị Bích Mai 25/12/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

27 Lê Thị Diễm 10/08/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

28 Nguyễn Văn Mẫn 05/10/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh

29 Phạm Quốc Vĩnh 17/10/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

30 Nguyễn Thị Hữu Sương 02/04/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

31 Võ Đình Tứ 09/05/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

32 Nguyễn Thái Hiệp 12/06/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

33 Nguyễn Thị Bích Hạnh 11/01/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

34 Búi Quốc Vĩ 13/01/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

35 Lê Đình Nhãn 14/11/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

36 Nguyễn Văn Đồng 27/03/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh

37 Huỳnh Thị Lệ Diễm 12/02/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

38 Lê Thị Ngọc Trà 29/09/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

39 Nguyễn Thị Bảo Hân 02/01/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

40 Nguyễn Phương Nam 08/05/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

41 Võ Ngọc Hảo 08/02/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh
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42 Từ Đình Ly 16/04/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

43 Đỗ Đặng Minh Hoàng 12/05/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

44 Bùi Thị Kim Hương 26/06/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

45 Lê Quang Chiêu 04/01/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

46 Nguyễn Văn Thọ 01/03/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

47 Trần Thị Minh Hoàng 23/10/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

48 Huỳnh Đỗ Truyền 26/12/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh






